
     
ĐỀ CƯƠNG HK1 TOÁN 7 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC - ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

 
 

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN  7- Năm học: 2023 - 2024 
I. TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1.​ Chọn khẳng định đúng 

A. .​ ​ B. .​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 2.​ Cách viết nào sau đây là đúng: 

A. ​ ​ ​ ​ B. .​  

C. .​ ​ ​ D. . 

Câu 3.​ Trong các số:  số vô tỉ là: 

A. .​ ​ ​ B. ​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 4.​ Căn bậc hai số học của  là: 

A. .​ ​ ​ B. .​ ​ ​ C. .​ ​ ​ D. 

. 

Câu 5.​ Chọn câu trả lời sai: 
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì: 
A. Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm;.​  
B. Trục ngang biểu diễn thời gian;. 
C. Trục đứng biểu diễn các tiêu chí thống kê;.​  
D. Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc. 

Câu 6.​ Cho biểu đồ sau:  

Tháng có nhiệt độ cao nhất là? 
A. Tháng 4;.​ B. Tháng 8;.​ ​ C. Tháng 5;.​ ​ D. Tháng 7. 

Câu 7.​ Cho biểu đồ  
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Sản lượng khai thác dầu từ năm 1991 đến năm 2000 là bao nhiêu? 

 
A. 45 triệu tấn.​ ​ B. 54 triệu tấn.​​ C. 47,7 triệu tấn.​ D. 67,06 triệu tấn. 

Câu 8.​ Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm môn thể thao yêu thích các bạn lớp 7A:  

Tỉ lệ phần trăm của số bạn yêu thích môn cờ vua là bao nhiêu?  

A. ;.​ ​ ​ B. ;.​ ​ C. ;.​ ​ D. . 

Câu 9.​ Cho biểu đồ biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu. 
Số lượng gạo nào xuất khẩu nhiều nhất? 

 
A. .​ ​ ​ B. .​ ​ C. .​​ D. . 45, 2% 26, 8% 9% 19%
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Câu 10.​ Cho hình vẽ. Biết a  và . Tính số đo góc ?  

A. ;.​ ​ B. ;.​ ​ C. ;.​ ​ D. . 

Câu 11.​ Cho tam giác vuông tại , ta có: 𝐴𝐵𝐶

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 

Câu 12.​ Cho  có . Số đo góc ngoài tại đỉnh  là: ∆𝐴𝐵𝐶

A. .​ ​ B. .​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 13.​ Cho  có , góc  có số đo bằng bao nhiêu? ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝑃𝑄𝑅

A. .​ ​ B. .​ ​ C. .​ ​ D. . 

Câu 14.​ Cho  và , biết . Cần thêm điều kiện gì đề : ∆𝐴𝐵𝐶 ∆𝑀𝑁𝑃 ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝑃𝑁𝑀

A. .​​ B. .​​ C. .​ ​ D. . 

Câu 15.​ Cho . Khẳng định nào sau đây là sai: ∆𝑀𝑁𝑃 = ∆𝐷𝐻𝐾

A. .​ B. .​​ C. .​ ​ D. . 

Câu 16:  khi có  và ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝐴'𝐵'𝐶' 𝑔. 𝑐. 𝑔( ) 𝐴
^

= 𝐴'^
; 𝐴𝐵 = 𝐴'𝐵'

A. .​ ​ B. .​ ​ C. .​​ D.  𝐵
^

= 𝐵'^
𝐶
^

= 𝐶'^
𝐵𝐶 = 𝐵'𝐶' 𝐴𝐶 = 𝐴'𝐶'

II, TỰ LUẬN 
DẠNG 1. TÍNH. 
Bài 1:​ Tính hợp lý nếu có thể: 

a) ​ ​ ​ ​ b)  

c) ​​ ​ ​ d)  

e) ​ ​ ​ f)  
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g) ​ ​ ​ ​ h)  

i) ​ ​ ​ k)  

1) ​ ​ m)  

n) ​ ​ ​ o)  

p) ​ ​ ​ ​ ​ q)  

DẠNG 2. Tìm . 

Bài 2:​ Tìm x 

a) ​ ​ ​ ​ ​ b)  

c) ​ ​ ​ ​ ​ d)  

e) ​ ​ ​ ​ ​ f)  

c) ​ ​ ​ d)  

e) ​ ​ ​ ​ ​ f)  

g)  với ​ ​ ​ h)  

i) ​ ​ ​ ​ ​ k)  

DẠNG 3. THU THẬP VÀ BIỄU DIỄN DỮ LIỆU. 
Bài 3:​ Kết quả khảo sát về mục đích vào mạng sử dụng internet của các học sinh trường A được 

cho bằng biểu đồ dưới đây:  
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a) Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh cấp THCS theo mục đích vào mạng internet? 

b) Trong 500 học sinh trường  vào mạng internet, có bao nhiêu em vào với mục đích học 
tập? 
Mục đich vào mạng Internet. 

Bài 4:​ Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp  được cô giáo 

ghi lại trong bảng dưới đây? 
Giá trị (x) 2 3 4 5 6 9 10 9 
Tần số (n) 3 6 9 5 7 1 1 N=32 
a) Dữ liệu cô giáo ghi lại có phải là dãy số liệu không? 
b) Dựng biểu đồ đoạn thẳng? 

DẠNG 4. HÌNH HỌC. 

Bài 5:​ Cho góc nhọn . Trên tia Ox lấy . Trên tia  lấy hai điểm  sao cho 

, . 

a) Chứng minh:  

b) Gọi  là giao điểm của  và . Chứng minh  ∆𝐸𝐴𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷

c) Chứng minh  là phân giác của góc  và . 

Bài 6:​ Cho  vuông tại . Gọi  là trung điểm của cạnh . Trên tia đối của tia  lấy ∆𝐴𝐵𝐶

điểm  sao cho . Chứng minh rằng: 
a.  ∆𝐴𝑀𝐵 = ∆𝐸𝑀𝐶

b.  

c. . 

Bài 7:​ Cho  có . Gọi  là trung điểm đoạn . ∆𝐴𝐵𝐶

a) Chứng minh: Tam giác  và tam giác  bằng nhau 

b) Chứng minh  là phân giác của góc  và  

c) Lấy  là một điểm bất kỳ trên đoạn thẳng . Chứng minh:  

d) Lấy điểm  sao cho . Chứng minh . 

Bài 8:​ Cho  nhọn có  là trung điểm của . Trên tia đối của tia IA lấy điểm 

 sao cho . 

a) Chứng minh:  và  

b) Kẻ  taii ;  tại . Chứng minh  và . 𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶
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c) Kéo dài  cắt  tại , kéo dài  cắt  tại . Chứng minh: ba điểm 

 thẳng hàng. 

Bài 9:​ Cho  có ba góc nhọn. . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . 

a) Chứng minh  

b) Trên tia đối MA lấy  sao cho . Chứng minh  

c) Kẻ  vuông góc với  tại , kẻ  vuông góc với  tại . Chứng minh 

 
d) Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng . 

Bài 10:​ Cho tam giác vuông tại , là trung điểm của  . Trên tia đối của tia  lấy 

điểm  sao cho . Đường thẳng qua  song song với  cắt tia  tại 

điểm . 

a. Chứng minh:  

b. Chứng minh:  và  

c. Chứng minh:  là trung điểm của . 

Bài 11:​ Cho tam giác  vuông tại , kẻ  là phân giác của . Trên đoạn 

 lấy điểm  sao cho . 

a) Chứng minh  

b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh  

c) Chứng minh aa 

d) Chứng minh 3 điểm  thẳng hàng. 
Bài 12:​ *. 

a) Tìm GTLN của biểu thức  

b) Tìm GTLN của biểu thức sau  

c) Cho . Chứng minh  chia hết cho 420 

d) Tìm các giá trị nguyên của  sao cho  đạt giá trị nguyên nhỏ nhất. 

e) Tìm  và  biết  
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PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI 

I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1:​ Chọn khẳng định đúng 

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 3
2 ∈𝑍 3

2 ∈𝑄 3
2 ∉𝑄 − 5 ∈ 𝑁

Lời giải 
Chọn B  

Câu 2:​ Cách viết nào sau đây là đúng 
A. .​ ​ B. . − 0, 25| | =− 0, 25 − − 0, 25| | =− − 0, 25( )
C. .​​ D.  − − 0, 25| | = 0, 25 − 0, 25| | = 0, 25

Lời giải 
Chọn D 
Ta có . − 0, 25| | = 0, 25

Câu 3:​ Trong các số ; số vô tỉ là: 49; 9
49 ; 0, 9; 0, 09

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 49 9
49 0, 9 0, 09

Lời giải 
Chọn C 

Ta có  là các số hữu tỉ nên  là số vô tỉ. 49 = 7; 9
49 = 3

7 ; 0, 09 = 0, 3 0, 9

Câu 4:​ Căn bậc hai số học của  là 4
9

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 2
3

−2
3

−4
9

16
81

Lời giải 
Chọn A 

Ta có  4
9 = 2

3

Câu 5:​ Chọn câu trả lời sai: 
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì 
A. Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm. 
B. Trục ngang biểu diễn thời gian; 
C. Trục đối xứng biểu diễn các tiêu chí thống kê. 
D. Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc. 

Lời giải 
Chọn C 
Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn sự thay đổi của một đối tượng theo thời gian thì 
+) Trục đứng biểu diễn đại lượng ta đang quan tâm; 
+) Trục ngang biểu diễn thời gian; 
+) Các đoạn thẳng nối nhau tạo thành một đường gấp khúc. 

Câu 6:​ Cho biểu đồ sau: 
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Tháng có nhiệt đô cao nhất là? 
A. Tháng 4​ B. Tháng 8.​ C. Tháng 5.​ D. Tháng 7. 

Lời giải 
Chọn D 
Quan sát biểu đồ ta thấy tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 7 với mức nhiệt . 32°𝐶

Câu 7:​ Cho biểu đồ 

 
Số lượng khai thác dầu từ năm 1991 đến năm 2000 là 
A.  triệu tấn​ B.  triệu tấn​ C.  triệu tấn​ D.  triệu tấn. 45 54 47, 7 67, 06

Lời giải 
Chọn A 
Số lượng khai thác dầu từ năm 1991 đến năm 2000 là  (triệu 4 + 6 + 8 + 10 + 17 = 45
tấn). 

Câu 8:​ Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ lệ phần trăm môn thể thao yêu thích các bạn lớp 7A: 
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Tỉ lệ phần trăm của số bạn yêu thích môn cờ vua là bao nhiêu? 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 30% 35% 15% 20%

Lời giải 
Chọn A 
Tỉ lệ phần trăm của số bạn yêu thích môn cờ vua là  100 − 35 + 15 + 20( ) = 30 %( )

Câu 9:​ Cho biểu đồ biểu diễn khối lượng xuất khẩu của mỗi loại gạo trong tổng số gạo xuất khẩu. 
Số lượng gạo nào xuất khẩu nhiều nhất? 

 

 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 45, 2% 26, 8% 9% 19%

Lời giải 
Chọn A 

Câu 10:​ Cho hình vẽ. Biết  và . Tính số đo góc  𝑎//𝑏 𝐴
4

^
= 110° 𝐵

4

^
=?

 
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 70° 90° 110° 130°

Lời giải 
Chọn C 

Ta có  nên  ( vì 2 góc này ở vị trí đồng vị) 𝑎//𝑏 𝐵
4

^
= 𝐴

4

^
= 110°

Câu 11:​ Cho tam giác  vuông tại , ta có: 𝐴𝐵𝐶 𝐴

A. .​ B. .​ C. .​ D.  𝐵
^

+ 𝐶
^

> 90° 𝐵
^

+ 𝐶
^

< 90° 𝐵
^

+ 𝐶
^

= 90° 𝐵
^

+ 𝐶
^

= 180°
Lời giải 

Chọn C 

Ta có tam giác  vuông tại  nên  (tính chất hai góc nhọn trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 𝐴 𝐵
^

+ 𝐶
^

= 90°
vuông). 

Câu 12:​ Cho tam giác  có . Số đo góc ngoài tại đỉnh  𝐴𝐵𝐶 𝐴
^

= 70°; 𝐵
^

= 55° 𝐶
A. .​ B. .​ C. .​ D. . 65° 130° 125° 115°

Lời giải 
Chọn C 

Số đo góc ngoài tại đỉnh  là  𝐶 𝐴
^

+ 𝐵
^

= 70° + 55° = 125°

Câu 13:​ Cho tam giác  có , góc  có số đo bằng bao nhiêu? Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝑃𝑄𝑅 𝐴
^

= 70°; 𝐵
^

= 60° 𝑅
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A. .​ B. .​ C. .​ D. . 50° 60° 40° 70°

Lời giải 
Chọn A 

Ta có  nên  mà  (Định lý tổng ba góc Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝑃𝑄𝑅 𝑅
^

= 𝐶
^

𝐶
^

= 180° − 𝐴
^

− 𝐵
^

= 50°
trong một tam giác) 

Do đó  𝑅
^

= 𝐶
^

= 50°

Câu 14:​ Cho tam giác  và  biết  cần thêm điều kiện gì để Δ𝐴𝐵𝐶 Δ𝑀𝑁𝑃 𝐵
^

= 𝑁
^
; 𝐴

^
= 𝑃

^

 ∆𝐴𝐵𝐶 = ∆𝑃𝑁𝑀

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 𝐶
^

= 𝑀
^

𝐴𝐵 = 𝑀𝑃 𝐴𝐶 = 𝑀𝑁 𝐵𝐴 = 𝑁𝑃
Lời giải 

Chọn D 

Ta có  𝐵
^

= 𝑁
^
; 𝐴

^
= 𝑃

^

Để  (g.c.g) thì cần cạnh  Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝑃𝑁𝑀 𝐵𝐴 = 𝑁𝑃
Câu 15:​ Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây sai: ∆𝑀𝑁𝑃 = ∆𝐷𝐻𝐾

A. .​ B. .​ C. .​ D. . 𝑁𝑃 = 𝐾𝐷 𝑀𝑃 = 𝐷𝐾 𝑀𝑁 = 𝐷𝐻 𝑀𝑁𝑃
^

= 𝐷𝐻𝐾
^

Lời giải 
Chọn A 
Ta có  nên Δ𝑀𝑁𝑃 = Δ𝐷𝐻𝐾

 {𝑁𝑃 = 𝐻𝐾; 𝑀𝑁 = 𝐷𝐻; 𝑀𝑃 = 𝐷𝐾 𝑀𝑁𝑃
^

= 𝐷𝐻𝐾
^

; 𝑁𝑀𝑃
^

= 𝐻𝐷𝐾
^

; 𝑁𝑃𝑀
^

= 𝐷𝐾𝐻
^

 

Câu 16:​  khi có  và Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝐴'𝐵'𝐶' 𝑔. 𝑐. 𝑔( ) 𝐴
^

= 𝐴'^
; 𝐴𝐵 = 𝐴'𝐵'

A. .​ B. .​ C. .​ D.  𝐵
^

= 𝐵'^
𝐶
^

= 𝐶'^
𝐵𝐶 = 𝐵'𝐶' 𝐴𝐶 = 𝐴'𝐶'

Lời giải 
Chọn A 

khi có  và  Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝐴'𝐵'𝐶' 𝑔. 𝑐. 𝑔( ) 𝐴
^

= 𝐴'^
; 𝐴𝐵 = 𝐴'𝐵' 𝐵

^
= 𝐵'^

PHẦN TỰ LUẬN 
Dạng 1: Tính 
Bài 1: Tính hợp lý nếu có thể. 

a)  5
15 + 14

25 − 4
3 + 11

25

b)  12 + 8 · −1
2( )3

+ 2018( )0: 1
2

⎡
⎣

⎤
⎦

2

c)  0, 25( )10 · 410 + 52 − 32

d)  3
13 − 5

11 + 15 + 10
13 − 6

11

e)  3: −3
2( )2

+ 1
9 · 36 + 0, 75

f)  2 1
19 · 2

3 + 15 18
19 · 2

3

g)  17, 5 · −4
5 + 2 1

2 · −4
5

h)  4
25 + − 4

5
|| || − 9

5 · −1
3( )2

+ 0, 75

i) ​​ ​  25 3
19 : − 5

4( ) − 35 3
19 : − 5

4( )
k)  5: − 5

2( )2
+ 2

15
9
4 − − 2018( )0 + 0, 25
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l) ​ ​  −5
4( )2

. 0, 16 − 4
81 : 16

9 + − 2018( )0

m)  −12
17 + 7

13 + −5
17 + 6

13 − 20
6

n) ​ ​ ​  1
3 + 12

67 + 13
41( ) − 79

67 − 28
41( )

o)  5
20 + 1 7

11 − 25% − 18
11 − 4

9( )
p) ​ ​ ​ ​ ​  62+3.62+32

−17

q)  46.95+69.120

84.312−611

Lời giải 
Bài 1: Tính hợp lý nếu có thể. 

a)  5
15 + 14

25 − 4
3 + 11

25

 = 5
15 − 4

3( ) + 14
25 + 11

25( )
 = 1

3 − 4
3( ) + 25

25

 = −3
3 + 1

 =− 1 + 1

 = 0

b)  12 + 8 · −1
2( )3

+ 2018( )0: 1
2

⎡
⎣

⎤
⎦

2

 = 12 + 8 · −1
8 + 1: 1

2⎡⎣ ⎤⎦
2

 12 + − 1( ) + 2( )2

 = 11 + 4

 = 15

c)  0, 25( )10 · 410 + 52 − 32

 = 0, 25. 4( )10 + 25 − 9

 = 110 + 16

 = 1 + 4

 = 5
d)  3

13 − 5
11 + 15 + 10

13 − 6
11

 = 3
13 + 10

13( ) − 5
11 + 6

11( ) + 15

 = 13
13 − 11

11 + 15

 = 1 − 1 + 15

 = 0 + 15

 = 15

e)  3: −3
2( )2

+ 1
9 · 36 + 0, 75
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 = 3: 9
4 + 1

9 · 6 + 3
4

 = 3. 4
9 + 6

9 + 3
4

 = 4
3 + 2

3 + 3
4

 = 6
3 + 3

4

 = 2 + 3
4

 = 2 3
4

f)  2 1
19 · 2

3 + 15 18
19 · 2

3

 = 2 1
19 + 15 18

19( ) · 2
3

 = 2 + 15( ) + 1
19 + 18

19( )⎡⎣ ⎤⎦ · 2
3

 = 17 + 1[ ] · 2
3

 = 18 · 2
3

 = 12
g)  17, 5 · −4

5 + 2 1
2 · −4

5

 = 17, 5 + 2 1
2( ) · −4

5

 = 17, 5 + 2 + 0, 5( ) · −4
5

 = 20 · −4
5

 =− 16

h)  4
25 + − 4

5
|| || − 9

5 · −1
3( )2

+ 0, 75

 = 2
5 + 4

5 − 9
5 · 1

9 + 0, 75

 = 2
5 + 4

5( ) − 9
5 · 1

9( ) + 0, 75

 = 6
5 − 1

5 + 0, 75

 = 1 + 0, 75

 = 1, 75
i)  25 3

19 : − 5
4( ) − 35 3

19 : − 5
4( )

​  = 25 3
19 − 35 3

19( ): − 5
4( )

 = 25 + 3
19 − 35 + 3

19( )⎡⎣ ⎤⎦: − 5
4( )

 = 25 + 3
19 − 35 − 3

19( ): − 5
4( )

 = (− 10): − 5
4( )

 = 8
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k)  5: − 5
2( )2

+ 2
15

9
4 − − 2018( )0 + 0, 25

 = 5: 25
4( ) + 2

15 . 3
2 − 1 + 0, 25

 = 4
5 + 1

5 − 1 + 0, 25

 = 1 − 1 + 0, 25

 = 0, 25

l)  −5
4( )2

. 0, 16 − 4
81 : 16

9 + (− 2018)0

 = 25
16 . 16

100 − 2
9 . 9

16 + 1

 = 1
4 − 1

4 + 1

 = 1
m)  −12

17 + 7
13 + −5

17 + 6
13 − 20

6

 = −12
17 + −5

17( ) + 7
13 + 6

13( ) − 20
6

 = −17
17 + 13

13 − 20
6

 =− 1 + 1 − 20
6

 =− 20
6

 =− 10
3

n)  1
3 + 12

67 + 13
41( ) − 79

67 − 28
41( )

 = 1
3 + 12

67 + 13
41 − 79

67 + 28
41

 = 12
67 − 79

67( ) + 13
41 + 28

41( ) + 1
3

 =− 67
67 + 41

41 + 1
3

 =− 1 + 1 + 1
3

 = 1
3

o)  5
20 + 1 7

11 − 25% − 18
11 − 4

9( )
 = 1

4 + 18
11 − 1

4 − 18
11 + 4

9

 = 1
4 − 1

4( ) + 18
11 − 18

11( ) + 4
9

 = 0 + 0 + 4
9

 = 4
9

p)  62+3.62+32

−17

 = 32.22+3.32.22+32

−13
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 = 32. 22+3.22+1( )
−17

 = 32.17
−17

. =− 9

q)  46.95+69.120

84.312−611

 = 212.310+29.39.23.3.5

212.312−211.311

 = 212.310+212.310.5

212.312−211.311

 = 212.310.(1+5)

211.311.(2.3−1)

 = 213.311

211.311.5

 = 22

5

 = 4
5

DẠNG 2: Tìm x 
Bài 2: Tìm x: 
a)  1

6 + 𝑥 = 5
12 b)  3

4 + 1
4 𝑥 = −1

2 c)  2
3 + 𝑥 = −1

12
 

d)  1
5 + 4

5 𝑥 = 3
4 e)  8

5 − 3
5 : 𝑥 = 0, 4 g)  5

11 𝑥 + 4 = 6 1
11

c) 
 2 − 2𝑥| | − 3, 75 = − 0, 5( )2

d)  3. 𝑥| | − 4
5( ) + 0, 2 = 0, 5  

e)  𝑥 − 1( )3 = 1
8 f)  1

3 − 3
2 𝑥( )2

= 9
4

g)  (với  )  2𝑥−1
3 = 27

2𝑥−1 𝑥 ≠ 0, 5

h)  15
4 − 5𝑥( ). 9𝑥2 − 4( ) = 0 i)  72𝑥 + 72𝑥+3 = 344 k)  𝑥 − 2 + 1

3 = 1
Lời giải 

a)  1
6 + 𝑥 = 5

12

𝑥 = 5
12 − 1

6 𝑥 = 5
12 − 2

12 𝑥 = 4
12 =

Vậy  𝑥 = 1
3

b)  3
4 + 1

4 𝑥 = −1
2

1
4 𝑥 = −1

2 − 3
4

1
4 𝑥 = −5

4 𝑥
Vậy  𝑥 =− 5

c)  2
3 + 𝑥 = −1

12

𝑥 = −1
12 − 2

3 𝑥 = −1
12 − 8

12 𝑥 =

Vậy  𝑥 = −3
4

d)  1
5 + 4

5 𝑥 = 3
4

4
5 𝑥 = 3

4 − 1
5

4
5 𝑥 = 11

20 𝑥 = 11
20 : 4

5 𝑥

Vậy  𝑥 = 11
16

e)  8
5 − 3

5 : 𝑥 = 0, 4
3
5 : 𝑥 = 0, 4 − 8

5
3
5 : 𝑥 = −6

5

Vậy  𝑥 = −1
2

g)  5
11 𝑥 + 4 = 6 1

11
5

11 𝑥 = 6 1
11 − 4 5

11 𝑥 = 23
11 𝑥 =

Vậy  𝑥 =− 5

c)  2 − 2𝑥| | − 3, 75 = − 0, 5( )2

2 − 2𝑥| | = − 0, 5( )2 − 3, 75 2 − 2𝑥|
Vậy không có giá trị nào của   𝑥

d) 
3. 𝑥| | − 4

5( ) + 0, 2 = 0, 53.

3. 𝑥| | − 4
5( ) = 0, 3 𝑥| | − 4

5( )
Vậy  𝑥 ∈ 0, 9; − 0, 9{ }

 

e)  𝑥 − 1( )3 = 1
8

𝑥 − 1( )3 = 1
2( )3

𝑥 − 1 = 1
2 𝑥 = 1

2

f)  1
3 − 3

2 𝑥( )2
= 9

4

1
3 − 3

2 𝑥( )2
= ± 3

2( )2 1
3 −

g)  (với  ) 2𝑥−1
3 = 27

2𝑥−1 𝑥≠0, 5

2𝑥 − 1( )2 = 81
[2𝑥 − 1 = 9 2𝑥 − 1 =− 9 [2𝑥

                
         GV TOÁN: NGUYỄN THẾ BÌNH – ZALO 0989488557  



     
ĐỀ CƯƠNG HK1 TOÁN 7 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC - ĐÁP ÁN CHI TIẾT 

 

Vậy  𝑥 = 3
2 Vậy  𝑥 ∈ 11

9 ; −7
9{ } Vậy  𝑥 ∈ 5; − 4{ }

h)  15
4 − 5𝑥( ). 9𝑥2 − 4( ) = 0

⇒ [ 15
4 − 5𝑥( ) = 0 (1) 9𝑥2 − 4( ) =

Giải (1) 
15
4 − 5𝑥( ) = 0 ⇔ 5𝑥 = 15

4 ⇔ 𝑥 =
Giải (2) 
9𝑥2 − 4( ) = 0 ⇔ 𝑥2 = 9

4 ⇔ 𝑥 =±

Vậy  𝑥 ∈ 3
4 ; 3

2 ; − 3
2{ }

i) 

72𝑥 + 72𝑥. 73 = 344
72𝑥. 1 + 73( ) = 34472𝑥 = 34
Vậy  𝑥 = 0

k)  (với  𝑥 − 2 + 1
3 = 1 𝑥 ≥ 2

) 

𝑥 − 2 = 1 − 1
3 𝑥 − 2 = 2

3

Vậy  𝑥 = 2 4
9

Bài 3.​ Kết quả khảo sát về mục đích vào mạng sử dụng internet của các học sinh trường A được 
cho bằng biểu đồ dưới đây. 
a)Lập bảng thống kê biểu diễn tỉ lệ học sinh cấp THCS theo mục đích vào mạng internet ? 
b) Trong  học sinh trường A vào mạng internet, có bao nhiêu em vào với mục đích học 500
tập? 

 
Mục đích 
vào mạng 

Phục vụ 
học tập 

Kết nối bạn 
bè 

Giải trí 

Tỉ lệ  30%  25%  45%
b) Số học sinh sử dụng mạng internet với mục đích học tập là 

 ( học sinh) 500. 30% = 150
Bài 4.​ Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh lớp 7B được cô giáo ghi lại 

trong bảng dưới đây? 
Giá trị (x) 2 3 4 5 6 9 10  
Tần số (n) 3 6 9 5 7 1 1 N =32 

 
a)Dữ liệu cô giáo ghi lại có phải là dãy số liệu không? 
b)Dựng biểu đồ đoạn thẳng 

Lời giải 
a)Dữ liệu trên là dãy số liệu. 
 b)Biểu đồ 
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Bài 5.​ Cho góc nhọn . Trên tia Ox lấy . Trên tia lấy hai điểm sao cho , 𝑥𝑂𝑦 𝐴, 𝐶 𝑂𝑦 𝐶, 𝐷 𝑂𝐴 = 𝑂𝐵
. 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷

a) Chứng minh:  𝐴𝐷 = 𝐵𝐶
b) Gọi  là giao điểm của và . Chứng minh  𝐸 𝐴𝐷 𝐵𝐶 ∆𝐸𝐴𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷
c) Chứng minh là phân giác của góc  và  𝑂𝐸 𝑥𝑂𝑦 𝑂𝐸 ⊥ 𝐶𝐷

Lời giải 
a)  

 
Vì ,  (GT) ⇒  𝑂𝐴 = 𝑂𝐵 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷 𝑂𝐴 + 𝐴𝐶 = 𝑂𝐵 + 𝐵𝐷 ⇒ 𝑂𝐶 = 𝑂𝐷
Xét  và có:  Δ𝑂𝐴𝐶 ∆𝑂𝐴𝐶

 𝑂𝐴 = 𝑂𝐶(𝑔𝑡)
Góc O chung 

 𝑂𝐷 = 𝑂𝐶
 (hai cạnh tương ứng) ⇒Δ𝑂𝐴𝐶 = Δ𝑂𝐴𝐶(𝑐. 𝑔. 𝑐) ⇒ 𝐴𝐷 = 𝐵𝐶

b)  
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Vì  (2 góc tương ứng)  Δ𝑂𝐴𝐶 = Δ𝑂𝐴𝐶(𝑐𝑚𝑎) ⇒ {𝑂𝐴𝐷

^
= 𝑂𝐵𝐶

^
 𝑂𝐶𝐵

^
= 𝑂𝐷𝐴

^
 

Vì  𝑂𝐴𝐷
^

= 𝑂𝐵𝐶
^

⇒ 𝐷𝐴𝐶
^

= 𝐶𝐵𝐷
^

Xét và có: Δ𝐸𝐴𝐶 ∆𝐸𝐵𝐷
 (cmt) 𝐷𝐴𝐶

^
= 𝐶𝐵𝐷

^

 (gt) 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷
 (cmt) 𝑂𝐶𝐵

^
= 𝑂𝐷𝐴

^

⇒  (g.c.g) ∆𝐸𝐴𝐶 = ∆𝐸𝐵𝐷
c) 

 
Vì  (cm b)  (2 cạnh tương ứng) Δ𝐸𝐴𝐶 = Δ𝐸𝐵𝐷 ⇒ 𝐸𝐴 = 𝐸𝐵
Chứng minh  (c.c.c)  ( 2 góc tương ứng) , suy ra  là phân Δ𝑂𝐴𝐸 = Δ𝑂𝐵𝐸 ⇒ 𝐴𝑂𝐸

^
= 𝐵𝑂𝐸

^
𝑂𝐸

giác của góc . 𝑥𝑂𝑦
Giả sử  cắt  tại . Chứng minh được  (c.g.c)  (2 góc 𝑂𝐸 𝐶𝐷 𝐻 Δ𝐶𝑂𝐻 = Δ𝐷𝑂𝐻 𝐶𝐻𝑂

^
= 𝐷𝐻𝑂

^

tương ứng), mà . 𝐶𝐻𝑂
^

+ 𝐷𝐻𝑂
^

= 180° ⇒ 𝐶𝐻𝑂
^

= 𝐷𝐻𝑂
^

= 90° ⇒ 𝑂𝐻 ⊥ 𝐶𝐷
Bài 6.​ Cho vuông ở . Gọi là trung điểm của cạnh . Trên tia đối của tia lấy điểm  Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴 𝑀 𝐵𝐶 𝑀𝐴 𝐸

sao cho . Chứng minh rằng: 𝑀𝐸 = 𝑀𝐴
a)  ∆𝐴𝑀𝐵 = ∆𝐸𝑀𝐶
b)  𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐸
c)  𝐵𝐶 = 2. 𝐴𝑀

Lời giải 
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a) Xét  và có: Δ𝐴𝑀𝐵 ∆𝐸𝑀𝐶

 (gt) 𝐴𝑀 = 𝑀𝐸
 ( đối đỉnh) 𝐴𝑀𝐵

^
= 𝐶𝑀𝐸

^

 (gt) 𝑀𝐵 = 𝑀𝐶
 ⇒  (c.g.c)  ∆𝐴𝑀𝐵 = ∆𝐸𝑀𝐶
b) Vì  (cm a)  (2 góc tương ứng) Δ𝐴𝑀𝐵 = Δ𝐸𝑀𝐶 ⇒ 𝐵𝐴𝑀

^
= 𝐸𝐶𝑀

^

Hai góc ở vị trí so le trong nên , mà  nên  (Từ vuông góc đến song 𝐴𝐵//𝐶𝐸 𝐴𝐵⊥𝐴𝐶 𝐶𝐸 ⊥ 𝐴𝐶
song) 
c) Vì  (cm a)  (2 cạnh tương ứng) Δ𝐴𝑀𝐵 = Δ𝐸𝑀𝐶 ⇒ 𝐴𝐵 = 𝐶𝐸
Xét  và có: Δ𝐴𝐵𝐶 ∆𝐶𝐸𝐴

 (cnt) 𝐴𝐵 = 𝐶𝐸

 𝐵𝐴𝐶
^

= 𝐸𝐶𝐴
^

chung 𝐴𝐶
⇒  (c.g.c)  ( 2 cạnh tương ứng) , mà suy ra .Δ𝐴𝐵𝐶 = Δ𝐶𝐸𝐴 ⇒𝐴𝐸 = 𝐵𝐶 𝐴𝐸 = 2. 𝐴𝑀

 𝐵𝐶 = 2. 𝐴𝑀
Bài 7.​  Cho có . Gọi  là trung điểm . Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 𝑀 𝐵𝐶

a) Chứng minh: Tam giác  và tam giác  bằng nhau. 𝐴𝐵𝑀 𝐴𝐶𝑀
b) Chứng minh  là phân giác của góc  và  𝐴𝑀 𝐵𝐴𝐶 𝐴𝑀 ⊥ 𝐵𝐶
c) Lất  là điểm bất kỳ trên đoạn thẳng . Chứng minh  𝐷 𝐴𝑀 𝐷𝐵 = 𝐷𝐶
d) Lấy điểm  sao cho . Chứng minh . 𝐻∈𝐴𝐵; 𝐾∈𝐴𝐶 𝐵𝐻 = 𝐶𝐾 𝑀𝐻 = 𝑀𝐾

Lời giải 
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a)  là trung điểm nên BM = MC 𝑀 𝐵𝐶
Xét tam giác  và tam giác  có: 𝐴𝐵𝑀 𝐴𝐶𝑀
AB = AC (gt) 
BM = CM (cmt) 
AM cạnh chung 
Suy ra  (c.c.c) ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐴𝐶𝑀
b)  nên  (2 góc tương ứng) Δ𝐴𝐵𝑀 = Δ𝐴𝐶𝑀 𝐵𝐴𝑀

^
= 𝐶𝐴𝑀

^

Suy ra AM là tia phân giác góc BAC 
 nên  (2 góc tương ứng) Δ𝐴𝐵𝑀 = Δ𝐴𝐶𝑀 𝐴𝑀𝐵

^
= 𝐴𝑀𝐶

^

Lại có:  (kề bù) 𝐴𝑀𝐶
^

+ 𝐴𝑀𝐵
^

= 180°

 2. 𝐴𝑀𝐶
^

= 180°
 hay  𝐴𝑀𝐶

^
= 90° 𝐴𝑀 ⊥ 𝐵𝐶

c) Xét  và  có:  Δ𝐵𝐷𝑀 ∆𝐶𝐷𝑀
MB = MC (cmt) 

 𝐴𝑀𝐶
^

= 𝐴𝑀𝐵
^

= 90°
MD cạnh chung 
Suy ra  =  (c.g.c) Δ𝐵𝐷𝑀 ∆𝐶𝐷𝑀
Suy ra BD = DC (2 cạnh tương ứng) 
d) có  cân tại A Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 ⇒ ∆𝐴𝐵𝐶

 (tính chất tam giác cân) ⇒ 𝐴𝐵𝐶
^

= 𝐴𝐶𝐵
^

Xét  và  có: Δ𝐵𝐻𝑀 ∆𝐶𝐾𝑀
BH = CK (gt) 

 (cmt) 𝐻𝐵𝑀
^

= 𝐾𝐶𝑀
^

BM = CM (cmt)  
Suy ra  =  (c.g.c) Δ𝐵𝐻𝑀 ∆𝐶𝐾𝑀
Suy ra MH = MK (2 cạnh tương ứng) 

Bài 8.​  Cho  nhọn có ,  là trung điểm của . Trên tia đối tia  lấy điểm  sao Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 < 𝐴𝐶 𝐼 𝐵𝐶 𝐼𝐴 𝐷
cho  𝐼𝐷 = 𝐼𝐴.
a) Chứng minh:  và  Δ𝐴𝐼𝐶 = Δ𝐷𝐼𝐵 𝐴𝐶//𝐵𝐷
b) Kẻ  tại ;  tại . Chứng minh  và . 𝐴𝐻⊥𝐵𝐶 𝐻 𝐷𝐾⊥𝐵𝐶 𝐾 𝐴𝐻//𝐷𝐾 𝐴𝐻 = 𝐷𝐾
c) Kéo dài cắt  tại , kéo dài  cắt  tại . Chứng minh ba điểm  thẳng 𝐴𝐻 𝐵𝐷 𝑀 𝐷𝐾 𝐴𝐶 𝑁 𝑀, 𝐼, 𝑁
hàng. 
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Lời giải 

 
 là trung điểm của  nên IB = IC 𝐼 𝐵𝐶

a) Xét  và  có: Δ𝐴𝐼𝐶 ∆𝐷𝐼𝐵
AI = ID (gt) 

 (đối đỉnh) 𝐴𝐼𝐶
^

= 𝐵𝐼𝐷
^

IC = IB (cmt) 
Suy ra  (c.g.c) ∆𝐴𝐼𝐶 = ∆𝐷𝐼𝐵
Suy ra  (2 góc tương ứng) 𝐴𝐶𝐼

^
= 𝐷𝐵𝐼

^

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AC // BD 
b)  𝐴𝐻 ⊥ 𝐵𝐶 ⇒ 𝐴𝐻𝐶

^
= 90°

 𝐷𝐾 ⊥ 𝐵𝐶 ⇒ 𝐷𝐾𝐵
^

= 90°
Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên AH // DK  (2 góc so le trong) ⇒ 𝐾𝐷𝐼

^
= 𝐻𝐴𝐼

^

Xét và  có:  Δ𝐴𝐻𝐼 ∆𝐷𝐾𝐼

 𝐷𝐾𝐼
^

= 𝐴𝐻𝐼
^

= 90°
 (cmt) 𝐾𝐷𝐼

^
= 𝐻𝐴𝐼

^

AI = ID (gt) 
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Suy ra  =  (cạnh huyền – góc nhọn) Δ𝐴𝐻𝐼 ∆𝐷𝐾𝐼
Suy ra AH = DK ( 2 cạnh tương ứng) 
c) Ta có AC // BD suy ra  ( 2 góc so le trong) 𝐶𝐴𝐼

^
= 𝐵𝐷𝐼

^

Xét và  có: Δ𝐴𝐼𝑁 ∆𝐷𝐼𝑀
 (cmt) 𝐵𝐷𝐼

^
= 𝐶𝐴𝐼

^

IA = ID (gt) 
 (đối đỉnh) 𝑁𝐼𝐴

^
= 𝑀𝐼𝐷

^

Suy ra  (g.c.g) ∆𝐴𝐼𝑁 = ∆𝐷𝐼𝑀
Suy ra IN = IM (2 cạnh tương ứng) nên I là trung điểm của MN  (1) 
Xét vuông tại K và vuông tại H có: Δ𝑁𝐾𝐼 ∆𝑀𝐻𝐼
IN = IM (cmt) 

 (đối đỉnh) 𝑁𝐼𝐾
^

= 𝑀𝐼𝐻
^

Suy ra  =  (cạnh huyền – góc nhọn) Δ𝑁𝐾𝐼 ∆𝑀𝐻𝐼
Suy ra IK = IH (2 cạnh tưởng ứng) nên I là trung điểm của HK  (2) 
Từ (1) và (2) suy ra I, M, N thẳng hàng  

Bài 9.​  Cho  có ba góc nhọn. . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng .  Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 𝑀 𝐵𝐶
a) Chứng minh . ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐴𝐶𝑀
b) Trên tia đối MA lấy  sao cho . Chứng minh .  𝐸 𝑀𝐴 = 𝑀𝐸 𝐴𝐶//𝐵𝐸
c) Kẻ  vuông góc với  tại , kẻ  vuông góc với  tại .  𝐵𝐻 𝐴𝐶 𝐻 𝐶𝐾 𝐵𝐸 𝐾
Chứng minh . 𝐴𝐵𝐻

^
= 𝐸𝐶𝐾

^

d) Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .  𝑀 𝐻𝐾
Lời giải 

 
a) Chứng minh . ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐴𝐶𝑀
Xét  và , có: Δ𝐴𝐵𝑀 ∆𝐴𝐶𝑀
  (gt) 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶; 𝐵𝑀 = 𝐶𝑀

: cạnh chung 𝐴𝑀
  => ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐴𝐶𝑀 𝑐. 𝑐. 𝑐( )
b) Trên tia đối MA lấy  sao cho . Chứng minh .  𝐸 𝑀𝐴 = 𝑀𝐸 𝐴𝐶//𝐵𝐸
Xét  và , có: Δ𝐴𝑀𝐶 ∆𝐸𝑀𝐵
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  (gt) 𝐵𝑀 = 𝐶𝑀

 (hai góc đối đỉnh)  𝐴𝑀𝐶
^

= 𝐸𝑀𝐵
^

 (gt) 𝑀𝐴 = 𝑀𝐸

 => ∆𝐴𝑀𝐶 = ∆𝐸𝑀𝐵 𝑐. 𝑔. 𝑐( )
 (hai góc tương ứng)  => 𝐴𝐶𝑀

^
= 𝐸𝐵𝑀

^

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên  (Dhnb) 𝐴𝐶//𝐵𝐸
c) Kẻ  vuông góc với  tại , kẻ  vuông góc với  tại .  𝐵𝐻 𝐴𝐶 𝐻 𝐶𝐾 𝐵𝐸 𝐾
Chứng minh . 𝐴𝐵𝐻

^
= 𝐸𝐶𝐾

^

-​ Xét  và , có: Δ𝐴𝐵𝑀 ∆𝐸𝐶𝑀
  (gt) 𝐵𝑀 = 𝐶𝑀

 (hai góc đối đỉnh)  𝐴𝐵𝑀
^

= 𝐸𝐶𝑀
^

 (gt) 𝑀𝐴 = 𝑀𝐸

 => ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐸𝐶𝑀 𝑐. 𝑔. 𝑐( )
 (hai góc tương ứng)  => 𝐴𝐵𝑀

^
= 𝐸𝐶𝑀

^

- Có  (gt)  𝐵𝐻 ⊥ 𝐴𝐶
 (cmt)  𝐴𝐶//𝐵𝐸

nên  (T/c)  𝐵𝐻 ⊥ 𝐵𝐸
mà  (gt)  𝐶𝐾 ⊥ 𝐵𝐸
=>  (T/c)  𝐵𝐻//𝐶𝐾

 (hai góc so le trong) => 𝐻𝐵𝐶
^

= 𝐵𝐶𝐾
^

-​ Lại có  (cmt)  𝐴𝐵𝑀
^

= 𝐸𝐶𝑀
^

=> 𝐴𝐵𝑀
^

− 𝐻𝐵𝐶
^

= 𝐸𝐶𝑀
^

− 𝐵𝐶𝐾
^

Hay  𝐴𝐵𝐻
^

= 𝐸𝐶𝐾
^

d) Chứng minh  là trung điểm của đoạn thẳng .  𝑀 𝐻𝐾
-​ Xét  và , có: Δ𝐴𝐵𝐻 ∆𝐸𝐶𝐾
  (gt) 𝐴𝐻𝐵

^
= 𝐸𝐾𝐶

^
= 900

 ( ) 𝐴𝐵 = 𝐶𝐸 ∆𝐴𝐵𝑀 = ∆𝐸𝐶𝑀
 (cmt)  𝐴𝐵𝐻

^
= 𝐸𝐶𝐾

^

 => ∆𝐴𝐵𝐻 = ∆𝐸𝐶𝐾 𝑐ℎ + 𝑔𝑛( )
 (hai cạnh tương ứng) => 𝐴𝐻 = 𝐸𝐾

Mà  (do ) 𝐶𝐴𝑀
^

= 𝑀𝐸𝐵
^

𝐴𝐶//𝐵𝐸
Và  (gt) 𝑀𝐴 = 𝑀𝐸

 => ∆𝐴𝑀𝐻 = ∆𝐸𝑀𝐾 𝑐. 𝑔. 𝑐( )
 (hai cạnh tương ứng) => 𝐾𝑀 = 𝑀𝐻

và  (hai góc tương ứng) mà 3 điểm  là hai tia đối nhau nên  𝐴𝑀𝐻
^

= 𝐸𝑀𝐾
^

𝑀𝐴, 𝑀𝐸 𝑀𝐾, 𝑀𝐻
cũng là hai tia đối nhau hay 3 điểm  thẳng hàng, ta lại có nên  (cmt) 𝐾, 𝑀, 𝐻 𝐾𝑀 = 𝑀𝐻
nên  là trung điểm của đoạn thẳng . 𝑀 𝐻𝐾

Bài 10.​ ​ Cho tam giác vuông tại , là trung điểm của  . Trên tia đối của tia  

lấy điểm  sao cho . Đường thẳng qua  song song với  cắt tia  tại 

điểm . 

a. Chứng minh:  

b. Chứng minh:  và  
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c. Chứng minh:  là trung điểm của . 

 
Xét  và  có: Δ𝐴𝑀𝐵 ∆𝐶𝑀𝐷

 (gt) 𝐴𝑀 = 𝑀𝐶
 ( hai góc đối dỉnh) 𝐴𝑀𝐵

^
= 𝐶𝑀𝐷

^

 ( gt) 𝑀𝐵​ = 𝑀𝐷
 (c-g-c) ⇒ ∆𝐴𝑀𝐵 = ∆𝐶𝑀𝐷

b) Ta có:  ( cmt) ∆𝐴𝑀𝐵 = ∆𝐶𝑀𝐷
 (hai cạnh tương ứng) và  ( hai góc tương ứng) ⇒𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 𝐵𝐴𝑀

^
= 𝐷𝐶𝑀

^

Mà:  𝐵𝐴𝑀
^

= 900 ⇒ 𝐷𝐶𝑀
^

= 900

 ⇒ 𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐷
c) Ta có:  (gt) ;  𝐵𝐸//𝐴𝐶 𝐴𝐶 ⊥ 𝐶𝐷 ⇒ 𝐵𝐸 ⊥ 𝐶𝐷
Xét  và  có: Δ𝐵𝐴𝐶 ∆𝐶𝐸𝐵

: cạnh chung 𝐵𝐶
 ( hai góc đối đỉnh) 𝐵𝐴𝐶

^
= 𝐶𝐸𝐵

^
= 900

 ( hai góc so le trong của  ) 𝐸𝐵𝐶
^

= 𝐵𝐶𝐴
^

𝐵𝐸//𝐴𝐶
  (ch-gn) ⇒Δ𝐵𝐴𝐶 = ∆𝐶𝐸𝐵

 (hai cạnh tương ứng) ⇒ 𝐴𝐵 = 𝐶𝐸
Mà:  ( cmt)   là trung điểm của  𝐴𝐵 = 𝐶𝐷 ⇒𝐶𝐸 = 𝐶𝐷 ⇒𝐶 𝐷𝐸

Bài 11.​  Cho  vuông tại , kẻ  là phân giác của . Trên đoạn  lấy điểm  sao Δ𝐴𝐵𝐶 𝐴 𝐵𝐷 𝐴𝐵𝐶
^

𝐷∈𝐴𝐶( ) 𝐵𝐶 𝐸
cho . 𝐴𝐵 = 𝐵𝐸
a) Chứng minh  𝐴𝐷 = 𝐷𝐸
b) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh . 𝐴𝐵 𝐹 𝐴𝐹 = 𝐸𝐶 𝐵𝐷 ⊥ 𝐹𝐶
c) Chứng minh  𝐴𝐸//𝐹𝐶
d) Chứng minh  điểm  thẳng hàng. 3 𝐷, 𝐸, 𝐹
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Lời giải          

a) Chứng minh  𝐴𝐷 = 𝐷𝐸
Xét  và  có: Δ𝐴𝐵𝐷 ∆𝐴𝐸𝐷

 (gt) 𝐵𝐴 = 𝐵𝐸
 (  là phân giác ) 𝐴𝐵𝐷

^
= 𝐸𝐵𝐷

^
𝐵𝐷 𝐴𝐵𝐶

^

 chung 𝐵𝐷
 (c-g-c) ⇒ ∆𝐴𝐵𝐷 = ∆𝐸𝐵𝐷

 (hai cạnh tương ứng) ⇒ 𝐴𝐷 = 𝐷𝐸
b) Chứng minh . 𝐵𝐷 ⊥ 𝐹𝐶
Gọi  𝐵𝐷 ∩ 𝐹𝐶 = 𝐼{ }

 𝐵𝐴 = 𝐵𝐸(𝑐𝑚𝑡) 𝐴𝐹 = 𝐸𝐶(𝑔𝑡) } ⇒ 𝐵𝐴 + 𝐴𝐹 = 𝐵𝐸 + 𝐴𝐶

 ⇒ 𝐵𝐹 = 𝐵𝐶
Xét  và  có: Δ𝐵𝐹𝐼 ∆𝐵𝐶𝐼

 (cmt) 𝐵𝐹 = 𝐵𝐶
 (  là phân giác ) 𝐹𝐵𝐼

^
= 𝐶𝐵𝐼

^
𝐵𝐷 𝐴𝐵𝐶

^

 chung 𝐵𝐼
 (c-g-c) ⇒ ∆𝐵𝐹𝐼 = ∆𝐵𝐶𝐼

 (2 góc tương ứng) ⇒ 𝐵𝐼𝐹
^

= 𝐵𝐼𝐶
^

Mà  (hai góc kề bù) 𝐵𝐼𝐹
^

+ 𝐵𝐼𝐶
^

= 180°

 ⇒ 𝐵𝐼𝐹
^

= 𝐵𝐼𝐶
^

= 180°
2 = 90°

 hay  (đpcm)    ⇒𝐵𝐼⊥𝐹𝐶 𝐵𝐷 ⊥ 𝐹𝐶
c) Chứng minh  𝐴𝐸//𝐹𝐶
Gọi  𝐵𝐷 ∩ 𝐴𝐸 = 𝐾{ }
Xét  và  có: Δ𝐵𝐴𝐾 ∆𝐵𝐸𝐾

 (cmt) 𝐵𝐴 = 𝐵𝐸
 (  là phân giác ) 𝐴𝐵𝐾

^
= 𝐸𝐵𝐾

^
𝐵𝐷 𝐴𝐵𝐶

^

 chung 𝐵𝐾
 (c-g-c) ⇒ ∆𝐵𝐴𝐾 = ∆𝐵𝐸𝐾

 (2 góc tương ứng) ⇒ 𝐵𝐾𝐴
^

= 𝐵𝐾𝐸
^

Mà  (hai góc kề bù) 𝐵𝐾𝐴
^

+ 𝐵𝐾𝐸
^

= 180°

 ⇒ 𝐵𝐾𝐴
^

= 𝐵𝐾𝐸
^

= 180°
2 = 90°

 hay   ⇒𝐵𝐾⊥𝐴𝐸 𝐵𝐷 ⊥ 𝐴𝐸
Mà  (cmt) 𝐵𝐷 ⊥ 𝐹𝐶

 (từ vuông góc đến song song) ⇒ 𝐴𝐸//𝐹𝐶
d) Chứng minh  điểm  thẳng hàng. 3 𝐷, 𝐸, 𝐹

 (cmt)  ∆𝐴𝐵𝐷 = ∆𝐸𝐵𝐷
 (hai góc tương ứng) mà 𝐵𝐸𝐷

^
= 𝐵𝐴𝐷

^

 𝐵𝐴𝐷
^

= 90° ⇒ 𝐵𝐸𝐷
^

= 90°

 ⇒ 𝐷𝐸𝐶
^

= 90°
Xét  và  có: Δ𝐷𝐴𝐹 ∆𝐷𝐸𝐶

 (cmt) 𝐷𝐴 = 𝐷𝐸
  𝐷𝐴𝐹

^
= 𝐷𝐸𝐶

^
= 90°

 (gt) 𝐴𝐹 = 𝐸𝐶
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 (c-g-c) ⇒ ∆𝐷𝐴𝐹 = ∆𝐷𝐸𝐶

 (hai góc tương ứng) ⇒ 𝐴𝐷𝐹
^

= 𝐸𝐷𝐶
^

Mà  (2 góc kề bù) 𝐴𝐷𝐸
^

+ 𝐸𝐷𝐶
^

= 180°
 hay  ⇒ 𝐴𝐷𝐸

^
+ 𝐴𝐷𝐹

^
= 180° 𝐸𝐷𝐹

^
= 180°

 thẳng hàng. ⇒ 𝐷, 𝐸, 𝐹
Bài 12*.​   

a) Tìm GTLN của biểu thức A =   5−𝑥2

𝑥2+3

b) Tìm GTNN của biểu thức B =  𝑥 − 2022| | + 𝑥 − 1| |

c) Cho C = . Chứng minh C chia hết cho 3 − 32 + 33 − 34 + 35 − 36 +... + 323 − 324

420​  
d) Tìm các giá trị nguyên của x sao cho  đạt giá trị nguyên nhỏ nhất. 𝐴 = 3𝑥−2

𝑥+2

e) Tìm x và y biết  𝑥 − 1( )2022 + 𝑦 − 2( )2023
= 0

Lời giải          

a) Ta có: A=  =  5−𝑥2

𝑥2+3

8−(𝑥2+3)

𝑥2+3
= 8

𝑥2+3
− 1

Lại có:     𝑥2≥0 ∀𝑥

      ⇔ 𝑥2 + 3≥3 ∀𝑥

      ⇔ 8

𝑥2+3
≤ 8

3 ∀𝑥

  8

𝑥2+3
− 1≤ 8

3 − 1 ∀𝑥

     ⇔ 8

𝑥2+3
− 1≤ 5

3 ∀𝑥

Dấu “=” xảy ra khi  𝑥2 = 0 ⇔ 𝑥 = 0
Vậy  𝑀𝑎𝑥

𝐴
= 5

3 ⇔ 𝑥 = 0

b) Áp dụng :  ta có: 𝑀| | + 𝑁| | ≥ 𝑀 + 𝑁| |
 = 𝑥 − 2022| | + 𝑥 − 1| |

 𝑥 − 2022| | + 1 − 𝑥| | ≥ 𝑥 − 2022 + 1 − 𝑥| | = − 2021| | = 2021
Như vậy :  𝑥 − 2022| | + 𝑥 − 1| | ≥ 2021
Dấu “=” xảy ra khi  (𝑥 − 2022)(1 − 𝑥) ≥ 0
Do   (𝑥 − 2022)(𝑥 − 1) ≤ 0 ⇔ 1 ≤ 𝑥 ≤ 2022
Vậy  𝑀𝑖𝑛

𝐵
= 2021 ⇔ 1 ≤ 𝑥 ≤ 2022

c) Xét:  C =  3 − 32 + 33 − 34 + 35 − 36 +... + 323 − 324

=   3(1 − 3 + 32 − 33 + 34 − 35 +... + 322 − 323)
Suy ra :  𝐶 ⋮ 3

Xét:   C =  3 − 32 + 33 − 34 + 35 − 36 +... + 323 − 324

=  (3 − 32 + 33) + (− 34 + 35 − 36) +... + (− 322 + 323 − 324)

=  3(1 − 3 + 32) + (− 34)(1 − 3 + 32) +... + (− 322)(1 − 3 + 32)

=  (1 − 3 + 32)(3 − 34 +... − 322)

=  7(1 − 3 + 32)
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Suy ra :  𝐶 ⋮ 7

Xét:  C =  3 − 32 + 33 − 34 + 35 − 36 +... + 323 − 324

=  (3 − 32 + 33 − 34) + (35 − 36 + 37 − 38) +... + (321 − 322 + 323 − 324)

=  3(1 − 3 + 32 − 33) + 35(1 − 3 + 32 − 33) +... + 321(1 − 3 + 32 − 33)

=  (1 − 3 + 32 − 33)(3 + 35 +... + 321)

=  20(3 + 35 +... + 321)
Suy ra :  𝐶 ⋮ 20
Vì ; và  mà ƯCLN(3; 7; 20) = 1 𝐶⋮3 𝐶⋮7 𝐶 ⋮ 20

 C chia hết cho 3.7.20 hay C chia hết cho 420 ⇒

d) Ta có:  𝐴 = 3𝑥−2
𝑥+2 = 3𝑥+6−8

𝑥+2 = 3𝑥+6
𝑥+2 − 8

𝑥+2 = 3 − 8
𝑥+2

Để A đạt giá trị nguyên nhỏ nhất cần  là số nguyên dương lớn nhất. 8
𝑥+2

Để  là số nguyên dương lớn nhất  là số nguyên dương nhỏ nhất. 8
𝑥+2 𝑥 + 2

Để  đạt giá trị nguyên cần  hay  Ư  8
𝑥+2 8⋮ 𝑥 + 2( ) 𝑥 + 2∈ 8( ) = ± 1; ± 2; ± 4; ± 8{ }

Vì  Ư  và  là số nguyên dương nhỏ nhất nên  𝑥 + 2∈ 8( ) 𝑥 + 2 𝑥 + 2 = 1 ⇔ 𝑥 =− 1
Vậy với  thì  đạt giá trị nguyên nhỏ nhất. 𝑥 =− 1 𝐴 = 3𝑥−2

𝑥+2

e) Ta có:  với mọi  𝑥 − 1( )2022≥0 𝑥
 với mọi  𝑦 − 2≥0 𝑦

 với mọi  ⇒ 𝑦 − 2( )2023
≥0 𝑦

 với mọi  ⇒ 𝑥 − 1( )2022 + 𝑦 − 2( )2023
≥0 𝑥; 𝑦

Dấu  xảy ra khi và chỉ khi   " = " {0
𝑦−2 = 0

𝑥−1( )2022 = 0
⇔ {0

𝑦−2 = 0

𝑥−1 = 0
⇔ {1

𝑦 = 2

𝑥 = 1

Vậy  𝑥 = 1; 𝑦 = 2
HẾT 
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